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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Nguyễn Anh Đắc 

                                                  Ông Đặng Ngọc Thương 

- Thư ký phiên tòa:  Bà Phạm Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Bà Nguyễn Thu Hương – Kiểm sát viên. 

 gà  09 tháng 01 năm  2023  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm   ng khai v  án h nh s  sơ thẩm th  

 ý số 347/2022/TLST-HS ngà  12 tháng 12 năm 2022, theo Qu ết định đưa v  án 

 a   t    số 410/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022, đối v i các  ị 

 áo: 

1. Nguyễn Văn T, sinh năm 1995, t i tỉnh B nh Định; nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú và nơi   khi  ị  ắt: A6 đường B  phường H  TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; nghề nghiệp: T  do; t  nh độ văn hoá: 7/12; gi i tính:  am; Dân tộ : 

Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Quố  tị h: Việt  am;  ố:  gu ễn Văn B và mẹ: 

 gu ễn Thị H; tiền s : Không. 

Tiền án: Bản án số 266/2017/HSST ngà  29/12/2017  ủa Tòa án nhân dân 

thành phố Vũng Tàu tu ên ph t 15 tháng tù giam về tội " T ộm  ắp tài sản", chấp 

hành  ong h nh ph t tù ngày 13/12/2018. Bản án số: 103/2020/HSST ngà  

26/5/2020  ủa Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu tu ên ph t 15 tháng tù giam 

về tội " T ộm  ắp tài sản". Bị  áo  ị áp d ng t nh tiết tăng nặng tăng nặng t á h 

nhiệm h nh s  "Tái ph m" theo điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS   hấp hành  ong 

h nh ph t tù ngày 21/04/2021.  

Bị  ắt, t m giam ngày 14 tháng 6 năm 2022  hiện đang t m giam t i  hà 

t m giữ C ng an thành phố Vũng Tàu. (Có mặt). 

 2. Đinh Ngọc N (Tên gọi khá :   Sầu Đời), sinh năm 1984, t i tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu; nơi đăng ký hộ khẩu thường t ú: 3 đường B   phường  , TP.Vũng Tàu  
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tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nơi   khi  ị  ắt: 1 đường T  phường B, TP.Vũng Tàu  tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: T  do; t  nh độ văn hoá: 4/12; gi i tính:  am; 

Dân tộ : Kinh; Tôn giáo: Không; Quố  tị h: Việt  am;  ố: Đinh Quang T và mẹ: 

T ương Thị  ; vợ:  gu ễn Thị M và có 03 con    n nhất sinh năm 2000  nhỏ nhất 

sinh năm 2017; tiền án: Không; tiền s : Không;  

 hân thân:  gà  02/08/2011   ị C ng an thành phố Vũng Tàu  a Qu ết định 

   ph t hành  hính số 18/QĐ- XPHC số tiền 750.000đồng, về hành vi “S  d ng 

t ái ph p  hấp ma tú ”. Ngày 27/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều t a C ng an hu ện 

Long Điền  a Qu ết định kh i tố  ị  an  về tội "L m d ng tín nhiệm  hiếm đo t tài 

sản" theo khoản 1 Điều 175 Bộ  uật h nh s .  

 Bị  ắt, t m giam ngày 14 tháng 6 năm 2022, hiện đang t m giam t i  hà 

t m giữ C ng an thành phố Vũng Tàu. (Có mặt). 

Bị hại: Anh  gu ễn  hân  , sinh năm: 1990; Địa  hỉ: 1 đường B  phường N, 

Tp.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Có đơn  in   t    vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài  iệu  ó t ong hồ sơ v  án và diễn  iến t i phiên tòa  nội dung v  

án đượ  tóm tắt như sau:  

 Khoảng 12giờ 00 phút, ngày 22/05/2022, bị cáo Nguyễn Văn T điều khiển  

xe máy hiệu Honda Wave S  màu sơn: t ắng b c, biển số: 68V2-3147 đến phòng 

trọ của bị cáo Đinh  gọc N t ên đường Trần Bình Trọng  phường 8, thành phố 

Vũng Tàu và rủ bị cáo N đi t ộm cắp tài sản, bị cáo N đồng ý. Sau đó  bị cáo N ch  

bị cáo T đi  òng vòng t ên  á  tu ến đường t ên địa bàn thành phố Vũng Tàu t m 

nhà dân sơ h  để trộm cắp tài sản. Khoảng 12giờ 30phút cùng ngày, bị cáo N và bị 

cáo T đi qua địa chỉ 5 đường B  phường N, TP.Vũng Tàu th  phát hiện thấy một 

chiếc xe máy hiệu Honda Ai   ade màu t ắng  biển số 72C1-673.61 của anh 

 gu ễn  hân   trên xe có cắm sẵn chìa khóa. Bị cáo N dừng xe t i đầu hẻm B 

đường N  cảnh gi i để cho bị cáo T đi  ộ t i chỗ d ng xe máy nhanh chóng ngồi 

lên xe nổ máy rồi cả hai cùng tẩu thoát. Sau đó   ị cáo T mang chiếc xe máy trộm 

cắp đượ  đến Quận 5, TP.Hồ Chí Minh (không nh  địa chỉ) bán cho một đối tượng 

(không rõ lai lị h) được số tiền 3.000.000đồng, tiêu xài cá nhân hết, không chia 

cho bị cáo N. 

Bản kết luận định giá tài sản số: 112/KL-HĐĐG-TTHS ngày 27/6/2022 của 

Hội đồng định giá tài sản t ong TTHS   á  định xe máy biển số: 72C1-673.61 t i 

thời điểm bị chiếm đo t có giá trị  à: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng). 

T i Cơ quan điều t a  bị cáo Đinh  gọ    và  bị cáo  gu ễn Văn T đã khai 

nhận toàn  ộ hành vi ph m tội như t ên. 

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng:Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Vũng Tàu đã thu giữ từ anh Mai Anh T: 
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- Thu giữ 01 xe máy Honda Wave S ; màu: trắng - b c; gắn biển số 68V2-

3147 Số khung: C43199Y600344 ;  Số Máy: JC43E0500697. Quá t  nh điều t a  á  

định Biển số: 68V2-3147 là giả ; 

- Thu giữ 01  e má  Yamaha  ouvo gắn BKS: 72D1-041.46; Số khung: 

RLCN1DB10DY192956 ; Số Máy:1DB1-192968. Quá t  nh điều t a  á  định Biển 

số 72D1-041.46 là giả. Kết quả tra cứu xe trên hệ thống quản  ý đăng ký  e kh ng 

có dữ liệu đăng ký  e đối v i số khung, số máy nêu trên. 

Đối v i biển số 72D1-041.46 gắn vào  e Yamaha Nouvo (Số khung: 

RLCN1DB10DY192956; Số Máy:1DB1-192968), Cơ quan điều t a đã tiến hành 

 àm việ  v i  hị Nguyễn Thị Vũ X (sinh năm: 1986; địa chỉ: tổ N, ấp Đ   ã L, tp Bà 

Rịa) là chủ đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký  e  iển số 72D1-041.46 thì 

được chị X cho biết: Vào khoảng 01 giờ ngày 13/06/2022 chị X quét dọn vệ sinh 

t ên đường T thuộ  phường P, TP Bà Rịa, chị có d ng chiếc xe máy nhãn hiệu 

Wave S màu đỏ - b c – đen  iển số 72D1-041.46 t i ngã tư đường T thì mất trộm 

chiế   e t ên. Sau đó   hị đã đến C ng an phường P, TP Bà Rịa trình báo v  việc. 

Cơ quan CSĐT C ng an TP Vũng Tàu đã th ng  áo đến Cơ quan Cảnh sát điều t a 

C ng an TP  Bà Rịa để tiến hành điều t a theo thẩm qu ền. 

Đối v i  e   iển số: 68V2-3147 do anh  g  Văn   (sinh năm: 1989 ; địa  hỉ  số 

nhà 1  ấp T   ã V  hu ện T  tỉnh Kiên Giang)  à  hủ đứng tên đăng ký  e  anh   cho 

 iết khoảng hơn 10 năm t ư   anh đã  án  e  anh kh ng nh  thời gian  án và  người 

mua xe.  

Đối v i v  T và   khai nhận t ộm  e 01  e má  (kh ng nh   iển số  e) hiệu 

Yamaha Nouvo màu xanh (Số khung: RLCN1DB10DY192956; Số Máy:1DB1-

192968) phía t ư   địa  hỉ 9 đường H  phường R và v  T và P (  hưa  õ nhân thân  ai 

 ị h) t ộm  ắp  e má  gắn  iển số 68V2-3147 (nhãn hiệu: Honda Wave S; màu: 

trắng - b c; Số khung: C43199Y600344; Số Máy: JC43E0500697) t i t ư   địa  hỉ 

3 đường    phường T  TP Vũng Tàu  sau đó mang hai  e nà  đến  ầm t i quán Game 

 ắn  á t i địa  hỉ 3 đường H  phường T  TPVT  ho Mai Anh T ( sinh năm 1983  t ú 

t i: A đường L  phường H  TPVT).Cơ quan  ảnh sát điều t a C ng an thành phố Vũng 

Tàu đã tiến hành th ng  áo đến C ng an  á  phường   ã và t ên phương tiện th ng tin 

đ i  húng để t m  hủ s  hữu  ủa 02 (hai)  e má  nói t ên nhưng  hưa  á  định đượ  

 ị h i  Cơ quan CSĐT tiếp t    á  minh khi nào  á  minh đượ   ị h i sẽ tiến hành    

 ý theo đúng qu  định  ủa pháp  uật. 

Đối v i Mai Anh T đã  ầm  ố  hiế   e má   hiệu Yamaha  ouvo màu  anh  

gắn  iển số:72D1-041.46 và  hiế   e má   hiệu Honda Wave gắn  iển số: 68V2-

3147 từ T nhưng kh ng  iết đâ   à tài sản do ph m tội mà  ó. Do đó   hưa đủ  ăn  ứ 

để     ý T về hành vi "Tiêu th  tài sản do người khá  ph m tội mà  ó" qu  định t i 

Điều 323 Bộ  uật h nh s .  

- Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Văn T 01(Một) điện tho i hiệu Vivo màu xanh 

dương số IMEI: 867989042317095 (trong tình tr ng vỡ màn hình). Hiện chuyển tất 

cả vật chứng t ên đến Cơ quan Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu quản lý 

chờ x  lý. 
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- Thu giữ 01(một)  đĩa DVD   hứa 01(một) đo n video đượ  niêm phong t ong 

phong   . Hiện  ưu theo hồ sơ v  án. 

 Về trách nhiệm dân sự: Anh  gu ễn  hân   không  êu  ầu các bị  áo 

Nguyễn Văn T và Đinh  gọc N  ồi thường thiệt h i và  ó đơn  in  ãi n i giảm nhẹ 

h nh ph t  ho  ị  áo T v  mẹ  ị  áo T đã đến  ồi thường thiệt h i nhưng anh   

không nhận do hoàn  ảnh nhà  ị  áo T khó khăn.  

 Bản cáo t  ng số 273A/CT-VKS ngày 08-12-2022, Viện Kiểm sát nhân dân 

thành phố Vũng Tàu đã t u  tố  ị  áo  gu ễn Văn T về tội “T ộm  ắp tài sản” 

theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ  uật h nh s ; t u  tố  ị  áo Đinh  gọ    về tội 

“T ộm  ắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s .          

Tại phiên tòa:  

Các bị  áo Nguyễn Văn T và Đinh  gọc N đã khai nhận về toàn  ộ hành vi 

 ủa m nh như đã nêu t ên. Cá   ị  áo đã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp 

 uật  tỏ  a ăn năn  hối  ải và  in đượ  giảm nhẹ h nh ph t. 

 Đ i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ ngu ên quan 

điểm đã t u  tố đối v i các  ị  áo Nguyễn Văn T và Đinh  gọc N về tội “T ộm 

 ắp tài sản” và đề nghị Hội đồng   t   : Áp d ng điểm g khoản 2 Điều 173  điểm s 

khoản 1  khoản 2 Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ  uật h nh s      ph t  ị  áo 

Nguyễn Văn T từ 30 đến 36 tháng tù; áp d ng khoản 1 Điều 173, điểm s khoản 1 

Điều 51, Điều 17 và Điều 38 Bộ  uật h nh s      ph t  ị  áo Đinh  gọc N từ 12 

đến 18 tháng tù; Về t á h nhiệm dân s : Kh ng  êu  ầu nên kh ng  em   t. Về    

 ý vật  hứng: Tị h thu sung quỹ  hà nư   01 điện tho i hiệu Vivo của bị cáo 

Nguyễn Văn T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu t ong hồ sơ v  án đã đượ  

t anh t ng t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  qu ết định tố t ng  ủa Cơ quan điều t a  Điều t a viên  Viện 

kiểm sát  Kiểm sát viên t ong quá t  nh điều t a  t u  tố đã th   hiện đúng về thẩm 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu  định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá t  nh điều t a và t i 

phiên tòa, các  ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  qu ết định  ủa Cơ 

quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  qu ết định tố t ng 

 ủa Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa các  ị  áo: T i phiên tòa  các  ị  áo Nguyễn 

Văn T và Đinh  gọc N đã khai nhận toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu 

 ời khai nhận  ủa các  ị  áo v i  ời khai  ủa  ị h i và  á   hứng  ứ  tài  iệu đã thu 

thập  ó t ong hồ sơ v  án  à hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t     ó đủ  ơ s  để 

 á  định:  

Khoảng 12giờ 30phút, ngày 22/05/2022, t i địa chỉ 468/8/5 đường Bình Giã, 

phường Nguyễn An Ninh  Tp.Vũng Tàu  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các bị cáo 

Nguyễn Văn T và Đinh  gọc N đã  ó hành vi lén lút trộm cắp 01 chiếc xe máy 
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hiệu Honda Ai   ade màu t ắng  biển số 72C1-673.61 của anh  gu ễn  hân  , Sau 

khi lấ  được tài sản bị cáo T đã mang đi  án được 3.000.000đồng để tiêu xài cá 

nhân. Theo kết  uận định giá tài sản  ủa Hội đồng định giá tài sản tố t ng h nh s  

TP.Vũng Tàu  t ị giá tài sản là 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng).  

Hành vi  ị  áo Nguyễn Văn T đã th   hiện đủ  ếu tố  ấu thành tội “T ộm 

 ắp tài sản”,  ị  áo đã “Tái ph m”   hưa đượ   óa án tí h mà   i th   hiện hành vi 

ph m tội do  ố ý nên thuộ  t ường hợp “Tái ph m ngu  hiểm”  à t nh tiết định 

khung h nh ph t qu  định t i điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ  uật h nh s .  

Hành vi  ị  áo Đinh  gọc N đã th   hiện đủ  ếu tố  ấu thành tội “T ộm  ắp 

tài sản” qu  định t i khoản 1 Điều 173 Bộ  uật h nh s . 

[3] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm t ọng  ủa hành vi  ủa các  ị  áo: Xét tính 

 hất  mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa các  ị  áo đã gâ   a  à ngu  hiểm  ho  ã 

hội, đã t    tiếp  âm h i đến qu ền s  hữu tài sản  ủa người khá  đượ  pháp  uật 

 ảo vệ; ảnh hư ng  ấu đến an ninh t ật t  t i địa phương và  ã hội; các bị  áo là 

người đã t ư ng thành,  ó nhân thân  ấu   iết việ   hiếm đo t tài sản  ủa người 

khá   à vi ph m pháp  uật nhưng vẫn th   hiện nhằm m   đí h  ó tiền tiêu  ài. Vì 

vậ    ần phải     ý nghiêm  áp d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n tương  ứng v i 

tính  hất  mứ  độ ngu  hiểm đối v i hành vi ph m tội  ủa từng  ị  áo.   

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s : 

Các bị  áo đã thành khẩn khai  áo  ăn năn hối  ải về hành vi ph m tội  ủa 

m nh  à t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i điểm s khoản 1 Điều 

51 Bộ  uật h nh s .  

Bị h i  ó đơn  in  ãi n i  giảm nhẹ hình ph t  ho  ị  áo Nguyễn Văn T nên 

áp d ng t nh tiết giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  định t i khoản 2 Điều 51 Bộ 

 uật h nh s   ho  ị  áo. 

[5] Về tính  hất đồng ph m và h nh ph t: Cá   ị  áo Đinh  gọc N và Nguyễn 

Văn T  ùng  ố ý th   hiện một tội ph m  nhưng kh ng  ó s   àn       âu kết  hặt 

 hẽ nên thuộ  t ường hợp đồng ph m giản đơn. T ong đó   ị  áo Nguyễn Văn T là 

người  ó vai t ò   n hơn  ị  áo Đinh  gọc N, bị cáo T  à người  ủ rê, t    tiếp 

t ộm  ắp  tiêu th  tài sản nên phải  hịu mứ  h nh ph t  ao hơn  ị  áo N.  

[6] Về t á h nhiệm dân s : Bị h i không  êu  ầu  á   ị  áo Nguyễn Văn T và 

Đinh  gọc N phải  ồi thường thiệt h i nên không xem xét. 

 [7] Về     ý vật  hứng v  án:  Tị h thu sung vào ngân sách  hà nư   điện 

tho i di động hiệu Vivo, màu  anh dương v   ó  iên quan đến hành vi ph m tội của 

các bị cáo, bị cáo Nguyễn Văn T khai nhận đã dùng điện tho i này liên l c v i bị 

 áo Đinh  gọc N để đi t ộm cắp tài sản. 

 [8] Về án phí h nh s  sơ thẩm: Cá   ị  áo phải nộp theo qu  định  ủa pháp  uật.  
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tu ên  ố: Các  ị  áo Nguyễn Văn T và Đinh  gọc N ph m tội “T ộm  ắp 

tài sản”. 

1.1. Áp d ng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1  khoản 2  Điều 51; 

Điều 17  và Điều 38 Bộ  uật h nh s . X  ph t  ị  áo Nguyễn Văn T  30 ( a mươi) 

tháng tù, thời h n tù đượ  tính từ ngà  14 tháng 6 năm 2022.  

1.2. Áp d ng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17 và Điều 38 

Bộ  uật h nh s . X  ph t  ị  áo Đinh  gọc N 12 (mười hai) tháng tù, thời h n tù 

đượ  tính từ ngà  14 tháng 6 năm 2022. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Kh ng  êu  ầu nên kh ng  em   t. 

3. Về xử lý vật chứng:  p d ng Điều 47 Bộ  uật H nh s   Điều 106 Bộ  uật tố 

t ng h nh s . Tị h thu sung vào ngân sách  hà nư  : 01(Một) điện tho i hiệu Vivo 

màu  anh dương số IMEI: 867989042317095, trong tình tr ng vỡ màn hình. 

Vật  hứng nêu t ên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu 

đang quản  ý theo Biên  ản về việ  giao nhận vật  hứng  tài sản số 11/BB.THA 

ngày 10 tháng 10 năm 2022. 

 . Về án ph  h nh sự sơ thẩm: Bị  áo Đinh  gọc N và Nguyễn Văn T  mỗi  ị 

 áo phải nộp 200.000đ (Hai t ăm ngàn đồng)  

5. Về qu ền kháng cáo: Cá   ị  áo đượ  qu ền kháng  áo  ản án t ong thời 

h n 15 ngà  kể từ ngà  tu ên án để  êu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu   t    theo thủ t   phú  thẩm. Bị h i vắng mặt thời h n 15 ngà  đượ  tính từ 

ngà  nhận đượ   ản án hoặ   ản án đượ  niêm  ết   ng khai theo qu  định  ủa 

pháp  uật. 
 

 

Nơi nhận: 

- TA D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKS D tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKS D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 

- Các bị  áo   ị h i; 

- Lưu hồ sơ v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

     Nguyễn Văn Kiên 

 

 

 

 

 


